
 

 

UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

TRƯỜNG THCS  

LÝ HỌC- LIÊN AM- CAO MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-TrH 
  

   

  Lý Học, ngày 27 tháng 4  năm 2024 

Thông báo 
V/v phân công giáo viên, nhân viên, học sinh trực ban tại cổng trường 

năm học 2023-2024  

 

Cơ sở 1 
 

 

STT 
 

THỜI GIAN 
HỌ VÀ TÊN 

NGƯỜI TRỰC 

 

CHỨC VỤ 

 

GHI CHÚ 

1  

 

Thứ 2 

- Đầu giờ sáng. Phạm Thị Thùy Trang Sao đỏ 8A1  
 Nguyễn Văn Huy GV  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Nguyễn Thanh Hiền Sao đỏ 6B1  

 Hà Thị Vân GV  
3 - Đầu giờ chiều. Lê Thị Vân Anh Sao đỏ 8B1  
 Phạm Thị Lan GV  
 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
Ngô Thị Hương Sao đỏ 7A1  

4 Phạm Thị Hoan GV  
1  

 

Thứ 3 

- Đầu giờ sáng. Lê Thị Vân Anh Sao đỏ 8B1  
 Trần Văn Vương GV  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Phạm Xuân Mai Sao đỏ 6A1  

 Khổng Trung Hoan GV  
3 - Đầu giờ chiều. Trần Văn Vương GV Ôn đội 

tuyển  

 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
Phạm Thanh Huyền GV 

4 

1  

 

Thứ 4 

- Đầu giờ sáng. Ngô Thị Hương Sao đỏ 7A1  

 Hà Thị Vân GV  

2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Lê Thị Thanh Thư Sao đỏ 8B1  

 Nguyễn Văn Hiến GV  
3 - Đầu giờ chiều. Vũ Thị Hải GV  
 Nguyễn Thanh Hiền Sao đỏ 6B1  
 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
Lê Thị Vân Anh Sao đỏ 8B1  

4 Phạm Thị Hoan GV  
1  

 

Thứ 5 

- Đầu giờ sáng. Đỗ Yến Bình Sao đỏ 8A1  
 Trần Thị Tâm GV  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Tô Hoàng Diễm My Sao đỏ 6A1  

 Phạm Thị Hoan GV  
3 - Đầu giờ chiều.   Không học 

4 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
  

1  - Đầu giờ sáng. Đỗ Thị Huyền Trang Sao đỏ 7A1  



 

 

  

Thứ 6 

Phạm Thanh Huyền GV  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Ngô Anh Thư Sao đỏ 7B1  

 Vũ Thị Hải GV  
3 - Đầu giờ chiều Phạm Thị Thảo Vân Sao đỏ 7B1  
 Phạm Thị Hoan GV  
 - Học sinh tan 

trường buổi chiều 
Lê Thị Thanh Thư Sao đỏ 8B1  

4 Trần Thị Tâm GV  
1  

 

Thứ 7 

- Đầu giờ sáng Phạm Thị Thảo Vân Sao đỏ 7B1  
 Vũ Thị Tươi GV  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng 
Lê Phương Vy Sao đỏ 6B1  

 Đỗ Thị Xuyến GV  
3 - Đầu giờ chiều Phạm Thị Thùy Trang Sao đỏ 8A1  
 Phạm Thanh Huyền GV  
 - Học sinh tan 

trường buổi chiều 
Phạm Xuân Mai Sao đỏ 6A1  

4 Trần Thị Tâm GV  

 

Cơ sở 2: 

 
 

 

STT 
 

THỜI GIAN 
HỌ VÀ TÊN 

NGƯỜI TRỰC 

 

CHỨC VỤ 

 

GHI CHÚ 

1  

 

Thứ 2 

- Đầu giờ sáng. Nguyễn Thị Hoàn GV TPT  
 Bùi Yến Nhi Sao đỏ 6A2  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Vũ Văn Thủy GVTB  

 Lê Quỳnh Anh Sao đỏ 6A2  
3 - Đầu giờ chiều. Ngô Thị Nhung GVTB  
 Bùi Yến Nhi 

Lê Quỳnh Anh 

Sao đỏ 6A2  

 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
Phạm T. Huyền Trang GV  

4 Đỗ Phương Thanh Sao đỏ 6B2  
1  

 

Thứ 3 

- Đầu giờ sáng. Trần Thị Hồng Hạnh GVTB  
 Nguyễn Bảo Ngọc Sao đỏ 6B2  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Lê Thị Liễu GVTB  

 Nguyễn Bảo Ngọc 

Đỗ Phương Thanh 

Sao đỏ 6B2  

3 - Đầu giờ chiều. Vũ Văn Thủy GVTB Ôn đội 

tuyển  

 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
Lâm Thị Huế GV 

4 

1  

 

Thứ 4 

- Đầu giờ sáng. Nguyễn Thị Vân GVTB  

 Nguyễn Cát Tường Vy Sao đỏ 8A2  

2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Ngô Thị Nhung GVTB  

 Hoàng Diệu Thu Sao đỏ 8A2  
3 - Đầu giờ chiều. Phạm Thị Lan GV  
 Hoàng Diệu Thu Sao đỏ 8A2  



 

 

Nguyễn Cát Tường Vy Sao đỏ 8A2 
 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
Nguyễn Thị Vân GVTB  

4 Nguyễn Thị Linh Chi Sao đỏ 8B2  
1  

 

Thứ 5 

- Đầu giờ sáng. Nguyễn Thị Định GVTB  
 Đào Thị Bích Ngọc Sao đỏ 8B2  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Bùi Thị Luyên GVTB  

 Đào Thị Bích Ngọc 

Nguyễn Thị Linh Chi 

Sao đỏ 8B2  

3 - Đầu giờ chiều.   Không 

học 4 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
  

1  

 

Thứ 6 

- Đầu giờ sáng. Đỗ Xuân Đại GVTB  
 Lê Thị Quỳnh Mai Sao đỏ 7A2  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Nguyễn Thị Viên GVTB  

 Đỗ Lê Bảo Khánh Sao đỏ 7A2  
3 - Đầu giờ chiều Lâm Thị Huế GVTB  
 Lê Thị Quỳnh Mai Sao đỏ 7A2  
 - Học sinh tan 

trường buổi chiều 
Phạm T. Huyền Trang GVTB  

4 Đỗ Lê Bảo Khánh Sao đỏ 7A2  
1  

 

Thứ 7 

- Đầu giờ sáng Lâm Thị Huế GVTB  
 Nguyễn Thị Thùy Linh Sao đỏ 7B2  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng 
Phạm Thị Lan GVTB  

 Bùi Thị Ngọc Khánh Sao đỏ 7B2  
3 - Đầu giờ chiều Nguyễn Thị Hoàn GVTPT  
 Nguyễn Thị Thùy Linh Sao đỏ 7B2  
 - Học sinh tan 

trường buổi chiều 
Trần Thị Hồng Hạnh GV   

4 Bùi Thị Ngọc Khánh Sao đỏ 7B2  

 

Cơ sở 3: 

 
 

STT 
 

THỜI GIAN 
HỌ VÀ TÊN 

NGƯỜI TRỰC 

 

CHỨC VỤ 

 

GHI CHÚ 

1  

 

Thứ 2 

- Đầu giờ sáng. Phạm Công Hoà GV TB  
 Vũ Phương Nga Sao đỏ 6A  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Đỗ Phương Thảo GVTB  

 Đỗ Thị Vân Sao đỏ 6A  
3 - Đầu giờ chiều. Vũ Thị Bích Thuỷ GVTB  
 Trần Trí Hùng Sao đỏ 6A  
 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
Trần Thị Thương GV  

4 Trân Vũ Hải Đăng Sao đỏ 6A  
1  

 

Thứ 3 

- Đầu giờ sáng. Đoàn Thị Hiền TPT  
 Phạm Quỳnh Anh A Sao đỏ 6B  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Nguyễn Khánh Huyền GVTB  

 Đào Ánh Vân Sao đỏ 6B  
3 - Đầu giờ chiều. 



 

 

 Phạm Thị Hường GVTB Ôn đội 

tuyển  - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
Phạm Thuý Nga  Sao Đỏ 7A 

4 

1  

 

Thứ 4 

- Đầu giờ sáng. Lê Huy Phong GVTB  

 Vũ Thị Hải Ngọc Sao đỏ 7A  

2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Nguyễn Thị Phượng GVTB  

 Nguyễn Thi Thảo Hoa Sao đỏ 7A  
3 - Đầu giờ chiều. Nguyễn Thị Tươi GV  
 Nguyễn Thị Huyền Mĩ Sao đỏ 7A  
 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
Nguyễn Thị Hải Yến GVTB  

4 Phạm Thị Thuỳ Dung Sao đỏ 8A  
1  

 

Thứ 5 

- Đầu giờ sáng. Đào Thị Lan GVTB  
 Phạm Phương Thuỷ Sao đỏ 8A  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Phạm Thị Yến GVTB  

 Nguyễn Thị Thảo Vy Sao đỏ 8B  
3 - Đầu giờ chiều.   Không học 

4 - Học sinh tan 

trường buổi chiều. 
  

1  

 

Thứ 6 

- Đầu giờ sáng. Đỗ Văn Thuấn GVTB  
 Đào Thu Trang Sao đỏ 8B  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng. 
Nguyễn Thị Thuỷ( 

toán) 

GVTB  

 Nguyễn Bảo Anh Sao đỏ 6B  
3 - Đầu giờ chiều Đoàn Thị Hiền GVTPT  
 Phạm Quỳnh Anh B Sao đỏ 6B  
 - Học sinh tan 

trường buổi chiều 
Vũ Thị Hà Thương GVTB  

4 Đỗ Ngọc Kiều Diễm Sao đỏ 6B  
1  

 

Thứ 7 

- Đầu giờ sáng Nguyễn Thị Tình GVTB  
 Nguyễn Thanh Mai Sao đỏ 8A  
2 - Học sinh tan 

trường buổi sáng 
Nguyễn Thị Thuỷ Cd GVTB  

 Phạm Mai Thanh Sao đỏ 8C  
3 - Đầu giờ chiều Đào Thị Yên GVTB  
 Nguyễn Phương Thuỳ Sao đỏ 8C  
 - Học sinh tan 

trường buổi chiều 
Đỗ Thị Lan GV   

4 Nguyễn Thanh Mai Sao đỏ 6C  

 

 
Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT; 

- Thành viên tổ trực ban; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hợi 
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